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CHỦ ĐỀ: NHIỆT LƯỢNG – PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - Kể được tên các yếu tố quyết định độ lớn của nhiệt lượng một vật cần thu vào để nóng lên.

- Hiểu viết được công thức tính nhiệt lượng, kể được tên đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức.

- Vận dụng công thức  Q= m.c. (t để giải các bài tập trong chương. 

- Phát biểu được 3 nội dung của nguyên lí truyền nhiệt

- Viết được phương trình cân bằng nhiệt cho trường hợp có 2 vật trao đổi nhiệt với nhau

Giải được các bài toán đơn giản về trao đổi nhiệt giữa 2 vật

2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: - Năng lực tự chủ và tự học: Tự đọc sgk và nghiên cứu các tài liệu liên quan.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi thảo luận, trình bày kết quả thảo luận. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề về mối quan hệ giữa nhiệt lượng tỏa ra với khối lượng, độ tăng nhiệt độ và chất làm vật
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận biết KHTN:  Nhận biết nhiệt lượng tỏa ra phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ và chất làm vật, Phát biểu được nguyên lí truyền nhiệt, công thức tính nhiệt lượng và phương trình cân bằng nhiệt.

- Năng lực khoa học tự nhiên: Tìm hiểu tự nhiên

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để lập luận có căn cứ và giải được các bài tập đơn giản. 

3. Phẩm chất: - Trung thực trong việc báo cáo kết quả thí nghiệm

- Chăm chỉ đọc tài liệu, chuẩn bị những nội dung của bài học.

- Nhân ái, trách nhiệm: Hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1.Giáo viên: - Nghiên cứu tài liệu soạn giảng, tranh vẽ h24.1; h24.2; 24.3 SGK, một số phiếu bài tập
2.Học sinh: - Kiến thức phần hướng dẫn tự học và nghiên cứu ở nhà
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức cũ của học sinh, tạo tình huống có vấn đề để dẫn vào bài mới.
b) Nội dung: Nhớ lại kiến thức đã học nêu được dụng cụ đo của các đại lượng: khối lượng, độ dài, công, từ đó xác định được phương án tính nhiệt lượng
c)Sản phẩm: HS nhắc lại được các kiến thức về đo khối lượng, đo độ dài, đo công
d)Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề:

Gv yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm, kí hiệu và đơn vị về nhiệt lượng.

- yêu cầu HS cho biết dụng cụ đo của các đại lượng: Khối lượng, độ dài, công
*Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh: Trả lời yêu cầu.

- Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
*Báo cáo kết quả và thảo luận

HS trả lời.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học Tương tự như công, không có dụng cụ nào có thể đo trực tiếp nhiệt lượng. Vậy muốn xác định nhiệt lượng phải làm thế nào?

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học
	Đo khối lượng bằng cân

Đo dộ dài bằng thước

Công không có dụng cụ đo trực tiếp mà được xác định qua công thức: A = F.s


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 

a) Mục tiêu: - xác định được các yếu tố mà nhiệt lượng của 1 vật thu vào phụ thuộc

- xây dựng được công thức tính nhiệt lượng

- phát biểu được nội dung NLTN, từ đó viết được PTCBN.
b) Nội dung: - Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên phụ thuộc khối lượng vật, chất làm vật và độ tăng nhiệt độ của vật

- Nguyên lí truyền nhiệt

- Công thức tính nhiệt lượng: Q= m.c.
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- PTCBN: Qtỏa= Qthu
c) Sản phẩm: - HS nêu được nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào 3 yếu tố
Viết được công thức tính nhiệt lượng

- Phát biểu được NLTN

- Viết được phương trình cân bằng nhiệt

d)Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1: Thông báo về nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào?

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên phân nhóm

- yêu cầu HS nghiên cứu SGK và cho biết: Nhiệt lượng một vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yêu tố nào?

- Mô tả các thí nghiệm hình 24.1, 24.1, 24.3.

- Yêu cầu học sinh lắng nghe, nghiên cứu bảng số liệu 24.1, 24.1, 24.3 trả lời các câu hỏi: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 sgk- Học sinh phân nhóm.

- Các nhóm quan sát và lắng nghe yêu cầu của giáo viên.

- Nhóm 1 + 2: làm C1, C2, C3, C4

- Nhóm 3: làm C3, C5

- Nhóm 4: làm C6, C7

*Thực hiện nhiệm vụ học tập

Giáo viên yêu cầu các nhóm thực hiện và trả lời các câu hỏi
Các nhóm thực hiện, viết câu trả lời ra phiếu.

*Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên thông báo hết thời gian, và yêu cầu các nhóm báo cáo

- Các nhóm báo cáo.

- Giáo viên yêu cầu các nhóm nhận xét lẫn nhau, thảo luận. 

- Các nhóm nhận xét, thảo luận.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên đánh giá, góp ý, nhận xét quá trình làm việc các nhóm.

- Đưa ra thống nhất chung:

Học sinh quan sát và ghi nội dung vào vở
	1. Nhiệt lượng 1 vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
Nhiệt lượng của 1 vật cần thu vào để là vật nóng lên phụ thuộc vào 3 yếu tố:

a. Khối lượng của vật

Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn. 

b. Độ tăng nhiệt độ của các vật

Độ tăng nhiệt độ càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn.

c. Chất cấu tạo nên vật

Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào chất làm vật.

	Hoạt động 2.2: Công thức tính nhiệt lượng

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: yêu cầu HS dựa vào kiến thức vừa tìm hiểu và sgk nêu công thức tính nhiệt lượng và giải thích tên và đơn vị các đại lượng có trong công thức. 

HS: Suy luận và tìm hiểu nội dung sgk thực hiện yêu cầu gv
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Gv yêu cầu HS hoạt động các nhân để thực hiện nhiệm vụ

HS: thực hiện cá nhân
*Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên thông báo hết thời gian, và gọi cá nhân HS trình bày

- HS báo cáo.

- Giáo viên yêu cầu các HS khác nhận xét. 

- Các HS khác nhận xét, thảo luận.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên đánh giá, góp ý, nhận xét HS

- Đưa ra thống nhất chung

- Học sinh quan sát và ghi nội dung vào vở

- GV nhấn mạnh đại lượng mới là nhiệt dung riêng, ý nghĩa của nhiệt dung riêng.
	2. Công thức tính nhiệt lượng

             Q = m.C.∆t        

Q: Nhiệt lượng thu vào - đơn vị là J

m: Khối lượng của vật - đơn vị là Kg
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t = t2 – t1 là độ tăng (độ biến thiên)

nhiệt độ đơn vị là 0C (Nếu 
[image: image3.wmf]D

t > 0 thì   t2 > t1 vật thu nhiệt, nếu 
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t < 0 thì t2 < t1vật tỏa nhiệt)

C: Nhiệt dung riêng của chất làm vật đơn vị là:J/Kg.K

- Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1kg chất đó tăng thêm 1
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- Bảng nhiệt dung riêng: (SGK)

- ý nghĩa của nhiệt dung riêng.

	Hoạt động 2.3: Nguyên lí truyền nhiệt

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

GV: Giới thiệu và dẫn dắtnhư phần tạo tình huống sgk /88

Yêu cầu HS dự đoán, đọc SGK và phát biểu NLTN
HS: Lắng nghe, phát biểu dự đoán, thực hiện yêu cầu. *Thực hiện nhiệm vụ học tập

Gv yêu cầu HS hoạt động các nhân để thực hiện nhiệm vụ
HS: làm việc cá nhân
*Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên gọi cá nhân HS trình bày

- HS báo cáo

- Giáo viên yêu cầu các HS khác nhận xét. 

- Các HS khác nhận xét, thảo luận.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên đánh giá, góp ý, nhận xét HS

- Đưa ra thống nhất chung:

- Học sinh quan sát và ghi nội dung vào vở
	3. Nguyên lí truyền nhiệt

*Khi hai vật trao đổi nhiệt với nhau thì:

 - Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn. 

- Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của 2 vật bằng nhau.

- Nhiệt lượng do vật này toả ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào.

	Hoạt động 2.4: Phương trình cân bằng nhiệt

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập 

Yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi:

(?) Dựa vào nguyên lý thứ 3 hãy viết phương trình cân bằng nhiệt?

(?) Viết công thức tính nhiệt lượng vật toả ra khi giảm nhiệt độ?

(?) Viết công thức tính nhiệt lượng vật thu vào  khi tăng nhiệt độ?

HS: Lắng nghe, phát biểu dự đoán, thực hiện yêu cầu. *Thực hiện nhiệm vụ học tập

Gv yêu cầu HS hoạt động các nhân để thực hiện nhiệm vụ
HS: làm việc cá nhân
*Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên gọi cá nhân HS trình bày

- HS báo cáo

- Giáo viên yêu cầu các HS khác nhận xét. 

- Các HS khác nhận xét, thảo luận.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên đánh giá, góp ý, nhận xét HS

- Đưa ra thống nhất chung:

- Học sinh quan sát và ghi nội dung vào vở
	2. Phương trình cân bằng nhiệt

                Qtoả = Qthu  

    Qtoả = m1.C1. ∆t1 

 Trong đó: C1 là nhiệt dung riêng của vật 1, m1 là khối lượng của vật 1, t1 là nhiệt độ ban đầu của vật 1, t là nhiệt độ cuối của vật 1, ∆t1 = t1 – t ( độ giảm nhiệt độ)

    Qthu = m2.C2. ∆t2 

Trong đó: C2 là nhiệt dung riêng của vật 2, m2 là khối lượng của vật 2, t2 là nhiệt độ ban đầu của vật 2, t là nhiệt độ cuối của vật 2, ∆t2 = t – t2 ( độ tăng nhiệt độ)




3.Hoạt động luyện tập
a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức của bài học giúp HS nắm được nội dung bài học 1 cách logic, trọng tâm

b) Nội dung: Hệ thống BT trắc nghiệm của GV trong phần Phụ lục

c) Sản phẩm: HS hoàn thiện câu hỏi trắc nghiệm

d)Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm

*Thực hiện nhiệm vụ

Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm

*Báo cáo kết quả và thảo luận

- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Phụ lục (BT trắc nghiệm)

Câu 1: D

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: B

Câu 5: B

Câu 6: C

Câu 7: C

Câu 8: A

Câu 9: A




4. Hoạt động vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng được phương trình cân bằng nhiệt để giải một số bài tập đơn giản.

b) Nội dung: Vận dụng làm bài tập ví dụ
c) Sản phẩm: Bài làm của HS phần ví dụ
d)Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 4.1: Ví dụ

	* Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu  HS: Đọc bài – tóm tắt ví dụ trong SGK 

*Thực hiện nhiệm vụ

GV: Hướng dẫn HS giải:

(?) Nhiệt độ của 2 vật khi cân bằng là bao nhiêu?

(?) Vật nào toả nhiệt? Vật nào thu nhiệt?

(?) Viết công thức tính nhiệt lượng toả ra, nhiệt lượng thu vào?

- Mối quan hệ giữa đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm?

- áp dụng phương trình cân bằng nhiệt để tính m2
HS: Thực hiện các yêu cầu của GV, ghi chép đầy đủ
*Báo cáo kết quả và thảo luận

Cá nhân HS làm ví dụ vào vở

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên chốt lại các bước làm bài tập về PTCBN, những lưu ý khi làm bài
- HS lắng nghe và ghi chép.
	Tóm tắt:

m1 = 0,15 Kg         

C1 = 880 J/Kg.K        

C2 = 4200J/Kg.K

t1 = 1000C                 

 t2 = 200C

t = 250C                    

m2 = ?

          Bài giải

- Nhiệt lượng quả cầu nhôm toả ra khi nhiệt độ hạ từ 1000C xuống 250C là:

      Qtoả = m1.C1.(t1 – t)

             = 0,15.880.(100 – 25)

             = 9 900 (J)

- Nhiệt lượng nước thu vào khi tăng nhiệt độ từ 200C lên 250C là:

     Qthu = m2.C2.(t – t2)

- Nhiệt lượng quả cầu toả ra bằng nhiệt lượng nước thu vào:

        Qthu = Qtoả
=> m2.C2.(t – t2) = 9 900J

=> m2 = 9 900/C2.(t – t2)

           = 9900/4200.(25 – 20) = 0,47 (Kg)

Vậy khối lượng của nước là 0,47 Kg

	Hoạt động 4.2: Vận dụng

	* Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu  HS: Đọc bài – tóm tắt C1,C2 trong SGK 

*Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Hướng dẫn HS giải:a. Lấy nhiệt độ phòng là 25độ C
b.(?) Nhiệt độ của 2 vật khi cân bằng là bao nhiêu?

(?) Vật nào toả nhiệt? Vật nào thu nhiệt?

(?) Viết công thức tính nhiệt lượng toả ra, nhiệt lượng thu vào?

- Mối quan hệ giữa đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm?

- áp dụng phương trình cân bằng nhiệt để tính m2

HS: Thực hiện các yêu cầu của GV, ghi chép đầy đủ
Hoạt động cá nhân, hoàn thiện câu C1, C2
- GV hướng dẫn HS câu C3 về nhà làm
*Báo cáo kết quả và thảo luận

Cá nhân HS trả lời câu C1, C2
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	C1: Lấy nhiệt độ phòng là 250c

C2: Q thu vào= Qtoả ra = 
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[image: image7.wmf]22

11400

0,5.4200

Q

t

mc

D==

= 5,430c
C3: c = 458J/kg.K ( Kim loại là thép


Phụ lục: hệ thống câu hỏi cho HS luyện tập
Câu 1: Nhiệt lượng mà vật nhận được hay tỏa ra phụ thuộc vào:

· A. khối lượng

· B. độ tăng nhiệt độ của vật

· C. nhiệt dung riêng của chất làm nên vật

· D. Cả 3 phương án trên

Câu 2: Có 4 bình A, B, C, D đều đựng nước ở cùng một nhiệt độ với thể tích tương ứng là 1 lít, 2 lít, 3 lít, 4 lít. Sau khi dùng các đèn cồn giống hệt nhau để đun các bình này trong 8 phút ta thấy các nhiệt độ trong các bình này khác nhau. Hỏi bình nào có nhiệt độ cao nhất?

· A. Bình A         

· B. Bình B         

· C. Bình C         

· D. Bình D

Câu 3: Gọi t là nhiệt độ lúc sau, t0 là nhiệt độ lúc đầu của vật. Công thức nào là công thức tính nhiệt lượng mà vật thu vào?

· A. Q = m(t – t0)

· B. Q = mc(t0 – t)

· C. Q = mc

· D. Q = mc(t – t0)

Câu 4: Nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn chì. Vì vậy để tăng nhiệt độ của 3 kg đồng và 3 kg chì thêm 15°C thì:

· A. Khối chì cần nhiều nhiệt lượng hơn khối đồng.

· B. Khối đồng cần nhiều nhiệt lượng hơn khối chì.

· C. Hai khối đều cần nhiệt lượng như nhau.

· D. Không khẳng định được.

Câu 5: Chọn câu đúng khi nói về nhiệt dung riêng?

· A. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 đơn vị thể tích tăng thêm 1°C.

· B. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm 1°C.

· C. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết năng lượng cần thiết để làm cho 1 kg chất đó tăng thêm 1°C.

· D. Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 g chất đó tăng thêm 1°C.

Câu 6: Chọn phương án sai:

· A. Nhiệt lượng của vật phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ và nhiệt dung riêng của vật.

· B. Khối lượng của vật càng lớn thì nhiệt lượng mà vật thu vào để nóng lên càng lớn.

· C. Độ tăng nhiệt độ của vật càng lớn thì nhiệt lượng mà vật thu vào để nóng lên càng nhỏ.

· D. Cùng một khối lượng và độ tăng nhiệt độ như nhau, vật nào có nhiệt dung riêng lớn hơn thì nhiệt lượng thu vào để nóng lên của vật đó lớn hơn.

Câu 7: Để đun sôi 15 lít nước cần cung cấp một nhiệt lượng là bao nhiêu? Biết nhiệt độ ban đầu của nước là 20°C và nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.

· A. 5040 kJ         

· B. 5040 J         

· C. 50,40 kJ         

· D. 5,040 J

Câu 8: Một ấm nhôm có khối lượng 300 g chứa 0,5 lít nước đang ở nhiệt độ 25°C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm, nước lần lượt là c1 = 880 J/kg.K, c2 = 4200 J/kg.K. Nhiệt lượng tối thiểu để đun sôi nước trong ấm là:

· A. 177,3 kJ         

· B. 177,3 J         

· C. 177300 kJ         

· D. 17,73 J

Câu 9: Nếu hai vật có nhiệt độ khác nhau đặt tiếp xúc nhau thì:

· A. Quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ hai vật như nhau.

· B. Quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ một vật đạt 0°C.

· C. Quá trình truyền nhiệt tiếp tục cho đến khi nhiệt năng hai vật như nhau.

· D. Quá trình truyền nhiệt cho đến khi nhiệt dung riêng hai vật như nhau.

Nhóm soạn giáo án Vật lý THCS
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